
Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Dục Toán Toán Văn
S2 SHCN T.Dục Sử Toán C.Nghệ
S3 GDCD Lý Anh Hóa Toán Tin
S4 Sinh Lý Anh Hóa Toán Tin
S5 Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Nhật Tin Hóa
C2 Văn Văn Nhật Tin Địa
C3 Toán Anh Lý Địa B.Ngữ
C4 Anh Anh Lý QPAN B.Ngữ
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Mai Vũ Linh Đan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn T.Dục Anh Tin Tin
S2 SHCN Văn T.Dục Anh Tin Tin
S3 Hóa Lý QPAN Văn Hóa
S4 Hóa Lý Toán Sinh Toán
S5 Địa

C
H

IỀ
U

C1 Anh C.Nghệ Văn Toán Nhật
C2 Anh GDCD Văn Toán Nhật
C3 Toán Hóa B.Ngữ Sử Địa
C4 Toán Anh B.Ngữ Lý Lý
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hải Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Toán Toán Lý
S2 SHCN Văn Toán Toán Văn
S3 Toán T.Dục Địa Hóa Văn
S4 Toán T.Dục Sinh Hóa Địa
S5 GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Lý Tin Hóa Văn B.Ngữ
C2 Lý Tin Hóa Sử B.Ngữ
C3 Văn Anh Anh Hàn C.Nghệ Tin
C4 Anh Anh Anh Hàn QPAN Tin
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Anh Sinh Hóa
S2 SHCN Anh QPAN Văn Hóa
S3 Địa Văn T.Dục Địa Toán
S4 Lý Văn T.Dục Anh Toán
S5 Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Hóa GDCD Toán Hàn Văn Tin
C2 Anh C.Nghệ Toán Hàn Lý Tin
C3 Sử Toán Lý Tin B.Ngữ
C4 Văn Toán Lý Tin B.Ngữ
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin Toán Toán Văn
S2 SHCN Tin Toán Toán GDCD
S3 Sinh Hóa C.Nghệ Văn Lý
S4 Toán Hóa Địa Văn Lý
S5 Toán

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Anh Anh QPAN B.Ngữ
C2 Địa Anh Sử Hóa B.Ngữ
C3 Anh Tin Văn Lý T.Dục
C4 Anh Tin Văn Lý T.Dục
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hoài Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Toán Hóa Địa
S2 SHCN Anh Toán Hóa Văn
S3 Lý Tin Anh Sinh Hóa
S4 Văn Tin Anh Lý Hóa
S5 Văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán Tin B.Ngữ Anh Toán
C2 Toán Tin B.Ngữ QPAN Toán
C3 Lý Văn GDCD T.Dục Địa
C4 Lý Văn Sử T.Dục C.Nghệ
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Mộng Lành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn C.Nghệ Toán GDCD
S2 SHCN Lý Anh Toán Lý
S3 Hóa Anh Toán Anh Tin
S4 Hóa Anh Toán Địa Tin
S5 Văn

C
H

IỀ
U

C1 Văn Toán Lý Hóa Địa
C2 Văn Toán Lý Văn Hóa
C3 Anh T.Dục B.Ngữ QPAN
C4 Sinh T.Dục B.Ngữ Sử
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Sinh Lý Toán
S2 SHCN Anh Toán Lý Địa
S3 Anh Lý Toán Toán T.Dục
S4 Anh Lý QPAN Toán T.Dục
S5 GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Địa Hóa Sử Văn C.Nghệ
C2 Toán Hóa Anh Văn Hóa
C3 Văn Tin Nhật Văn
C4 Hóa Tin Nhật Văn
C5



Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thụy Khánh Vi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn QPAN Tin Toán
S2 SHCN Văn Anh Tin Toán
S3 Văn Anh Toán Toán Văn
S4 Địa Anh Toán Toán Văn
S5 Lý

C
H

IỀ
U

C1 Anh T.Dục Địa Lý
C2 Sử T.Dục Anh Sinh
C3 Hóa C.Nghệ Lý Hóa
C4 Hóa GDCD Lý Hóa
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Sử Anh Toán
S2 SHCN Lý Địa Anh Toán
S3 Văn Hóa Toán Tin Địa
S4 C.Nghệ Hóa Toán Tin Hóa
S5 Sinh

C
H

IỀ
U

C1 Anh Anh Văn T.Dục GDCD
C2 Hóa Anh Văn T.Dục QPAN
C3 Toán Hàn Văn Lý
C4 Toán Hàn Văn Lý
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mứt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Tin Văn Toán
S2 SHCN Hóa Tin Địa Toán
S3 Toán Anh Toán Anh Văn
S4 GDCD Anh C.Nghệ Anh Văn
S5 Anh

C
H

IỀ
U

C1 Lý Toán Lý T.Dục
C2 Lý Toán Lý T.Dục
C3 Sinh Văn Hóa QPAN
C4 Sử Văn Hóa Địa
C5

Trường THPT Dương Văn Thì TKB

Thời Khóa Biểu - Lần 4 HKI

(Từ 07/10/2019)

  - Tên lớp    : 10A12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Anh Thư
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Anh Văn Địa
S2 SHCN Hóa Sinh QPAN Toán
S3 Lý Văn Tin Văn C.Nghệ
S4 Toán Văn Tin Văn GDCD
S5 Lý

C
H

IỀ
U

C1 Toán Anh T.Dục Địa
C2 Anh Anh T.Dục Sử
C3 Anh Lý Toán Hóa
C4 Toán Lý Toán Hóa
C5


